	TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM
Năm học 2025 – 2026
	ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ I 
PHÂN MÔN LỊCH SỬ 8-  Đề 01
(Thời gian làm bài 30 phút)


Họ tên HS: 	Lớp	 Điểm	
Nhận xét của giáo viên:	
Phần 1: Trắc nghiệm (3.5đ)
A/ Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (khoanh tròn chữ cái đứng ở đầu câu trả lời đúng)
*Câu 1. Vương triều Mạc ra đời do
A. Mạc Đăng Dung có công đánh đuổi giặc ngoại xâm và lên ngôi. 
B. Mạc Đăng Dung ép vua Lê nhường ngôi, lập ra nhà Mạc. 
C. Mạc Đăng Dung được triều thần suy tôn lên ngôi. 
D. Mạc Đăng Dung được vua Lê nhường ngôi.
*Câu 2. Năm 1558, Nguyễn Hoàng vào trấn thủ vùng đất nào sau đây? 
A. Thuận Hoá. 	B. Phú Yên. 	C. Gia Định. 	D. Quảng Nam.
*Câu 3. Hiện nay đặc khu Hoàng Sa thuộc quyền quản lý hành chính của tỉnh, thành phố nào? 
A. Tỉnh Trà Vinh. B. Tỉnh Khánh Hoà. C. Tỉnh An Giang. D. Thành phố Đà Nẵng.
***Câu 4. "Từ quan to đến quan nhỏ, nhà cửa chạm trổ... lấy sự phú quý phong lưu để khoe khoang lẫn nhau... Họ coi vàng bạc như cát, lúa gạo như bùn, hoang phí vô cùng". Đoạn trích trên phản ánh hiện trạng gì ở Đàng Trong giữa thế kỉ XVIII? 
A. Tình trạng sưu thuế nặng nề của nông dân. 	B. Tình trạng tham nhũng của quan lại. 
C. Đời sống xa xỉ của quan lại.			D. Các cuộc đấu tranh của nông dân phát triển.
**Câu 5. Nguyên nhân dẫn tới sự bùng nổ của phong trào nông dân Tây Sơn? 
A. Mâu thuẫn giữa nông dân với chính quyền Đàng Trong suy thoái. 
B. Nguy cơ xâm lược của nhà Xiêm. 
C. Nguy cơ xâm lược của nhà Mãn Thanh. 
D. Yêu cầu thống nhất đất nước.
*Câu 6. Một trong những đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc là 
A. Xuất hiện giai cấp công nhân. 			B. Tầng lớp tư bản công nghiệp. 
C. Các công trường thủ công. 			D. Xuất hiện các công ty độc quyền.
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B/ Trắc nghiệm đúng sai (điền Đ/S đứng ở đầu câu)
Câu 1. Đọc đoạn thông tin sau:
	“Giữa năm 1784, 5 vạn quân Xiêm kéo vào Gia Định (Nam Bộ ngày nay) với danh nghĩa giúp Nguyễn Ánh. Đầu năm 1785, lực lượng Tây Sơn do Nguyễn Huệ chỉ huy tiến vào đặt đại bản doanh tại Mỹ Tho. Ngày 19.1.1785, trên sông Tiền (đoạn Rạch Gầm- Xoài Mút) đã diễn ra trận đánh quyết định giữa Tây Sơn và quân Xiêm”.
a.Về bản chất quân Xiêm kéo vào Gia Định là để giúp Nguyễn Ánh.
b. Trận Rạch Gầm – Xoài Mút là trận đánh quyết định giữa quân Tây Sơn và quân Xiêm trên sông Tiền.
c. Thắng lợi ở Rạch Gầm – Xoài Mút chứng tỏ Tây Sơn đã hoàn toàn chấm dứt sự can thiệp của các thế lực bên ngoài vào Đại Việt cuối thế kỉ XVIII.
d. Chiến thắng quân Xiêm đã bảo vệ độc lập chủ quyền của dân tộc. Đây là trận thủy chiến đặc sắc trong lịch sử quân sự Việt Nam
Câu 2: Đọc đoạn tư liệu sau: 
	“Đánh cho để dài tóc.
	Đánh cho để đen răng.
	Đánh cho nó chính luân bất phản.
	Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn.
	Đánh cho sử tri nam quốc anh hùng chi hữu chủ”
(Hiểu dụ -Quang Trung)

a. Mục đích của việc “đánh cho để dài tóc”, “đánh cho để đen răng” là để bảo vệ những phong tục tập quán lâu đời của dân tộc.
b. Cụm từ “chích luân bất phản”, “phiến giáp bất hoàn” thể hiện mục tiêu của cuộc chiến là tiêu diệt sinh lực địch, không cho chúng có đường rút lui.
c. Nội dung đoạn trích chứng tỏ cuộc kháng chiến chống quân Xiêm của nhà Tây Sơn mang tính chất của một cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập.
d. Đoạn tư liệu trên là lời hiểu dụ của Nguyễn Huệ đọc tại lễ đăng quang ở Núi Bân (Thừa Thiên Huế) năm 1788.
Phần 2:Tự luận (1.5đ)
Câu 1. 
a. Khái quát những thắng lợi tiêu biểu của phong trào Tây Sơn? Trình bày nguyên nhân thắng lợi của phong trào Tây Sơn?
b. Từ những thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm của phong trào Tây Sơn, em rút ra bài học kinh nghiệm gì cho công cuộc bảo vệ Tổ quốc hiện nay? 
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Họ tên HS: 	Lớp	 Điểm	
Nhận xét của giáo viên:	
Phần 1: Trắc nghiệm (3.5đ)
A/ Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (khoanh tròn chữ cái đứng ở đầu câu trả lời đúng)

Câu 1. Kết thúc xung đột Nam - Bắc triều khi nào? 
A. Nguyễn Kim mất, Trịnh Kiểm lên thay. 
B. Nam - Bắc triều giảng hòa, chia đôi đất nước. 
C. Bắc triều chiếm được Thanh Hóa, Nam triều thất bại. 
D. Nam triều chiếm được Thăng Long, nhà Mạc chạy lên Cao Bằng.
Câu 2. Ai là người mở đầu cho quá trình khai phá vùng đất phía Nam từ thế kỉ XVI? 
A. Nguyễn Kim. 			B. Nguyễn Hoàng. 
C. Mạc Đăng Dung. 		D. Trịnh Tùng.
Câu 3. Hiện nay đặc khu Trường Sa thuộc quyền quản lý hành chính của tỉnh, thành phố nào? 
A. Tỉnh Bình Thuận. B. Tỉnh Kiên Giang. C. Tỉnh Khánh Hòa. D. Thành phố Đà Nẵng.
**Câu 4. Công cuộc khai phá vùng đất phía Nam trong các thế kỉ XVI – XVIII có ý nghĩa
A. Chấm dứt sự chia cắt đất nước. 	
B. Khẳng định vị thế của các chúa Nguyễn. 
C. Tạo tiền đề cho sự thành lập vương triều nhà Nguyễn. 
D. Đặt nền tảng cho quá trình mở mang bờ cõi, lãnh thổ tổ quốc.
***Câu 5. "Từ quan to đến quan nhỏ, nhà cửa chạm trổ... lấy sự phú quý phong lưu để khoe khoang lẫn nhau... Họ coi vàng bạc như cát, lúa gạo như bùn, hoang phí vô cùng". Đoạn trích trên phản ánh hiện trạng gì ở Đàng Trong giữa thế kỉ XVIII? 
A. Tình trạng sưu thuế nặng nề của nông dân. 
B. Tình trạng tham nhũng của quan lại. 
C. Đời sống xa xỉ của quan lại.
D. Các cuộc đấu tranh của nông dân phát triển.
Câu 6. Một trong những đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc là 
A. Xuất hiện giai cấp công nhân. 		B. Tầng lớp tư bản công nghiệp. 
C. Các công trường thủ công. 			D. Đẩy mạnh xâm lược và bóc lột thuộc địa.
c. Nội dung đoạn trích chứng tỏ cuộc kháng chiến chống quân Xiêm của nhà Tây Sơn mang tính chất của một cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập.
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B/ Trắc nghiệm đúng sai (điền Đ/S đứng ở đầu câu)
Câu 1: Đọc đoạn tư liệu:
“Cuộc khởi nghĩa Tây Sơn là cuộc nông dân khởi nghĩa duy nhất trong thời phong kiến Việt Nam đã đánh bại kẻ thù trong và ngoài nước (...). Phong trào đã lật đổ nền thống trị của các tập đoàn phong kiến phản động, kết thúc tình trạng phân chia đất nước kéo dài trên hai thế kỉ, đánh tan quân xâm lược Xiêm và Thanh, đặt cơ sở cho công cuộc khôi phục quốc gia thống nhất sau này”. 
(Phan Huy Lê)

a. Đoạn trích phản ánh đóng góp của phong trào Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc thế kỉ XVIII. 
b. Khởi nghĩa Tây Sơn là cuộc khởi nghĩa nông dân duy nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam. 
c. Một trong những công lao to lớn của phong trào Tây Sơn là lật đổ các tập đoàn phong kiến phản động, thống nhất hoàn toàn quốc gia. 
d. Khởi nghĩa Tây Sơn đã đánh tan quân xâm lược Xiêm và Thanh, bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc.
Câu 2: Đọc đoạn tư liệu sau: 
	“Đánh cho để dài tóc.
	Đánh cho để đen răng.
	Đánh cho nó chính luân bất phản.
	Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn.
	Đánh cho sử tri nam quốc anh hùng chi hữu chủ”
(Hiểu dụ -Quang Trung)

a. Mục đích của việc “đánh cho để dài tóc”, “đánh cho để đen răng” là để bảo vệ những phong tục tập quán lâu đời của dân tộc.
b. Cụm từ “chích luân bất phản”, “phiến giáp bất hoàn” thể hiện mục tiêu của cuộc chiến là tiêu diệt sinh lực địch, không cho chúng có đường rút lui.
c. Nội dung đoạn trích chứng tỏ cuộc kháng chiến chống quân Xiêm của nhà Tây Sơn mang tính chất của một cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập.
d. Đoạn tư liệu trên là lời hiểu dụ của Nguyễn Huệ đọc tại lễ đăng quang ở Núi Bân (Thừa Thiên Huế) năm 1788.
Phần 2:Tự luận (1.5đ)
Câu 1. 
a. Khái quát những thắng lợi tiêu biểu của phong trào Tây Sơn? Trình bày ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn?
b. Từ những thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm của phong trào Tây Sơn, em rút ra bài học kinh nghiệm gì cho công cuộc bảo vệ Tổ quốc hiện nay? 
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